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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

  THÀNH PHỐ T 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

       Bản án số: 53/2023/HS-ST 

           Ngày: 15/3/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NH N DÂN  THÀNH PHỐ T, TỈNH THÁI NGUYÊN 

T                                        : 

          -                  : B  Đỗ Thị Thanh Nhàn 

                     : 1. Ông Phạm Lành     

                              2. Bà Nguyễn Thị Nhung     

                : Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố T  t nh Thá  N u  n   

            n kiểm sát nhân dân thành phố T, tỉ                        

         : Ông Đ nh Văn Mạnh – Chức vụ: K    sát v  n. 

N    15 tháng 3 nă  2023  tạ  hộ  trường Tòa án nhân dân thành phố T  t nh 

Thá  N u  n   t    s  th     n  kha  vụ án h nh s  thụ  ý số     18/2023/TLST-

 S n    17 thán  01 nă  2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét x  số: 

25/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 02 nă  2023, đố  v   các  ị  á :  

1. Họ và tên: Hồ Văn L; Gi i tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 

30 thán  10 nă  1994 tại Hà Nội; N   ĐK KTT: thôn L, xã Hòa C, huyện C, 

thành phố H; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Tr nh độ học 

vấn: 12/12; Nghề nghiệp: La  động t  do; Chức vụ trư c khi phạm tộ  (Đảng, 

chính quyền  đ  n th ): Không; Con ông: Hồ Văn Năn   s nh nă  1968; Con bà: 

Trần Thị Thu  s nh nă  1968; G a đ nh  ó 03 anh  em, bị cáo là con thứ hai; Vợ: 

Trịnh Thị Tran   s nh nă  1995; Có 02 con, l n s nh nă  2018  nhỏ s nh nă  

2021. 

- Tiền án, tiền s : Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ n    19/10/2022 đến ngày 25/10/2022. Hiện đan   ị áp 

dụng biện pháp n ăn  hặn bằn  “Lệnh cấ  đ  khỏ  n    ư trú”  

2. Họ và tên: Lý Anh N; Gi i tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 

29 thán  9 nă  1982 tại Thái Nguyên; N   ĐK KTT: xóm T, xã P, huyện P, t nh 

Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày;       Tôn giáo: Không; Tr nh độ 
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học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lái xe; Chức vụ trư c khi phạm tộ  (Đảng, chính 

quyền  đ  n th ): Không; Con ông: Lý Mạnh Trữ  s nh nă  1949; Con bà: Mai Thị 

Thế  s nh nă  1954; G a đ nh  ó 03 anh  e    ị cáo là con thứ ba; Vợ thứ nhất: 

Nguyễn Thị Hằn   s nh nă  1991 (Đã    h n); Vợ thứ hai: Lý Thị    n  s nh nă  

1989; Có 01   n  s nh nă  2021  

- Tiền án, tiền s : Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ n    19/10/2022 đến ngày 25/10/2022. Hiện đan   ị áp 

dụng biện pháp n ăn  hặn bằn  “Lệnh cấ  đ  khỏ  n    ư trú”  

3. Họ và tên: Nguyễn Văn T; Gi i tính: Nam; Tên gọi khác: Không;  Sinh 

n   : 24 thán  11 nă  1971 tại Thái Nguyên; N   ĐK KTT: TDP T, phường T, 

thành phố P, t nh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Tr nh độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Lái xe; Chức vụ trư c khi phạm tội 

(Đảng, chính quyền  đ  n th ): Không; Con ông: Nguyễn Văn Ruộng, sinh nă  

1935; C n   : Lư n  Thị Cú  (Đã  hết); G a đ nh  ó 07 anh  e    ị cáo là con thứ 

b y; Vợ: Lã Thị Hạ, s nh nă  1976; Có 02 con, l n s nh nă  1994  nhỏ s nh nă  

1999. 

- Tiền án, tiền s : Không. 

- Nhân thân:  

+ Tại bản án số 24/2008/HSST ngày 28/5/2008, Tòa án nhân dân huyện Phổ 

Yên, t nh Thái Nguyên x  phạt 24 thán  tù  h  hưởng án treo, thời gian th  thách 

là 48 tháng, về tộ  “V  phạ  qu  định về đ ều khi n phư n  t ện   a  th n  đường 

bộ”  Đã  hấp hành xong. 

Bị cáo bị tạm giữ từ n    19/10/2022 đến ngày 25/10/2022. Hiện đan   ị áp 

dụng biện pháp n ăn  hặn bằn  “Lệnh cấ  đ  khỏ  n    ư trú”  

4. Họ và tên: Hoàng Văn B; Gi i tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh 

n   : 20 thán  6 nă  1986 tại Lạn  S n; N   ĐK KTT: xóm T, xã T, thành phố 

T, t nh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình 

độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Lái xe; Chức vụ trư c khi phạm tộ  (Đảng, chính 

quyền  đ  n th ): Không; C n  n :    n  Văn   (Đã  hết); Con bà: Ngô Thị P, 

s nh nă  1962; G a đ nh  ó 02 anh  e    ị cáo là con thứ hai; Vợ: Phạm Thị Minh 

Hả   s nh nă  1988; Có 02 con: L n s nh nă  2014  nhỏ s nh nă  2017  

- Tiền s : Không. 

- Tiền án: 

+ Tại bản án số 56/2018/HSST ngày 21/8/2018, Tòa án nhân dân huyện 

Đồng Hỷ, t nh Thái Nguyên x  phạt 30 thán  tù  h  hưởng án treo, thời gian th  

thách là 60 tháng, về tộ  “T n  trữ, vận chuy n trái phép vật liệu nổ”  Chưa  hấp 

hành xong. 
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Hiện bị cáo đan   ị tạm giam tại Trại tạm giam Công an t nh Thái Nguyên 

(bị bắt tạm giam từ n    25/10/2022 đến nay). 

 (Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

N ười chứng kiến: - Nguyễn văn N, sinh 1960      (vắng mặt) 

Địa ch : Xó  Đ, xã S, TP. T, t nh Thái Nguyên 

N ười làm chứng: Nguyễn Anh V  s nh nă  1985  (vắng mặt) 

Địa ch : Tổ 19, phường K, quận T, TP. Hà Nội 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ s  vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Hồi 15 giờ 30 phút ngày 19/10/2022, tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình s   

Công an thành phố T nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà 

trọ do Công ty TNHH Kumho Samco thuê cho Hồ Văn L thuộc Xó  Đ, xã S, 

thành phố T đan   ó  ột số đố  tượn  đánh  ạc sát phạt nhau bằng tiền Việt Nam 

đồng. Khi tổ công tác tiến hành ki m tra, phát hiện tại phòng ngủ của  ăn nh  tr n 

 ó 04 n ườ  đ n  n  đan   ó h nh v  đánh  ạc bằng hình thứ  đánh “Phỏ ” sát 

phạt nhau bằng tiền bao gồm Hồ Văn L, Lý Anh N, Nguyễn Văn T,    n  Văn B 

v  01 n ườ  đ n  n  đan  n ủ tr n   ường là anh Nguyễn Anh V (s nh nă  1985; 

HKTT: tổ 19, phường K, quận T, thành phố H. Khi thấy tổ công tác,    n  Văn B 

đã đứng dậy, chạy thoát ra c a sau, còn lại Hồ Văn L, Lý Anh N, Nguyễn Văn T 

vẫn ngồi tại chiếu bạc. Tổ   n  tá  đã t ến hành lập biên bản bắt n ười phạm tội 

quả tan  đố  v   Hồ Văn L, Lý Anh N, Nguyễn Văn T và thu giữ tr n  h ếu  ạ : 

- Số tiền 6 780 000 đồng tiền N ân h n  Nh  nư c Việt Nam, là tổng số tiền 

 á  đố  tượng s  dụn  đ  đánh  ạc; 

- 01 (một) bộ     tú    kh   ồm 52 quân bài, một mặt   u  anh  đã qua s  

dụng; 

- 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu Iph ne 11    u đen  số Imei:  

357293374116341; lắp sim số 0335 133 111  đã qua s  dụng của    n  Văn B đ  

lại trên chiếu bạc khi bỏ chạy khỏi hiện trường. 

Ngoài ra, tổ công tác còn tạm giữ: 01 (một) đ ện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 11 Promax, 64 GB, màu xám, số Imei: 35281114583644, lắp sim số 

0865 803 122  đã qua s  dụng do Hồ Văn L t  nguyện giao nộp; 01 (một) đ ện 

thoạ  d  động nhãn hiệu Sa Sun  Ga a   A51    u đen  số Imei 1: 

355036111371469, Imei 2: 355037111371467; lắp sim số 0978 230 888  đã qua s  

dụng do Lý Anh N t  nguyện giao nộp; 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu 
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Redmi Note 10JE, 64 GB, màu xám, số Imei:  86809605184593007; lắp sim số 

0969 398 806  đã qua s  dụng do Nguyễn Văn T t  nguyện giao nộp. 

Tạ  C  quan đ ều tra, Hồ Văn L, Nguyễn Văn T và Lý Anh N khai nhận: Lộ 

là nhân viên s a chữa ô tô của   n  t  TN   Ku h  Sa    (sau đâ   ọi tắt là 

C n  t )  òn Trườn   Nư n   B nh v  anh V ệt là lái xe của Công ty, Lộ được 

Công ty thuê nhà của ông Trần Văn Khải tại Xó  Đ, xã S  TP Thá  N u  n đ  ở. 

Khoảng 14 giờ 30 n    19/10/2022  sau kh  đ  ăn     trưa  B nh  Trườn   Nư n  

và Lộ rủ nhau về phòng trọ của Lộ đ  ngh   Sau đó Lộ  Nư n   Trường, Bình cùng 

nhau đ  về phòng trọ của Lộ  kh  đ   ó anh V ệt đ   ùn   Về đến phòng trọ, Bình, 

Trườn   Nư n  v  Lộ rủ nhau đánh  ạc bằng hình thứ  đánh phỏ  được thua bằng 

tiền, anh Việt nằm ngủ tr n   ườn  kh n  tha    a đánh  ạ   Lú  n    Trường, 

Nư n   Lộ và Bình vào trong phòng ngủ ngồ    n   ường và dùng 01 bộ     tú    

kh   ồm 52 quân bài có sẵn từ trư c trong phòng ngủ đ  đánh  ạ  dư i hình thức 

đánh phỏm, sát phạt nhau bằng tiền. Khi bắt đầu đánh  ạc, do không mang theo 

tiền n n B nh đã va   ủa Trườn  500 000 đồn  đ  đánh  ạc. Tại phòng ngủ  vị tr  

 á  đố  tượn  n ồ  đánh  ạ  the   h ều k   đồn  hồ  ần  ượt: Lộ  Trường, Bình, 

Nư n . 

 Về h nh thứ  đánh  ạ     đánh phỏ  sát phạt nhau  ằn  t ền   á  đố  tượng 

qu  ư   như sau: Cá  đố  tượng s  dụng 01 bộ bài tú l  kh   ồm 52 quân bài từ 

quân A đến quân K đ  đánh  ạc. “Phỏ ”     ộ gồm 03 quân bài trở lên có cùng 

chất và số liên tiếp nhau hoặc bộ 03 quân bài trở lên khác chất nhưn   ùn  số. Ván 

đầu tiên chọn ra một n ười ngẫu nhiên chia bài, từ ván thứ hai thì ai về nhất là 

n ười chia bài. N ười chia bài sẽ trộn đều  á  quân      sau đó  h a  h   ỗ  n ười 

 h   09 quân      òn n ườ   h a     được 10 quân bài, số quân bài còn lạ  được úp 

xuốn  đ  giữa nhữn  n ườ   h    N ườ   h a     đượ  đánh trư c 01 quân bài cho 

n ười ngồi kế bên theo chiều n ược chiều k   đồng hồ  n ười vừa nhận được quân 

bài có th  “Ăn” (đ  kết hợp v i quân bài khác trên tay tạo thành phỏm) hoặc bốc 

quân bài khác trong số  á  quân     đượ  úp dư i chiếu đ  có 10 quân bài rồi chọn 

01 quân     đ  đánh  h  n ười kế tiếp theo. Việ  đánh như vậy tiếp tụ   h  đến 

khi bốc hết  á  quân     được úp trên chiếu hoặ   h  đến kh   ó n ườ  “Ù” (Tức là 

tất cả các quân bài trên tay của n ườ  đó tạo thành phỏm) thì ván bài sẽ kết thúc. 

Trường hợp nếu đan   h    ó 01 n ườ  “Ù” th  n ườ  đó về nhất và mỗ  n ười 

 h    òn  ại phải trả  h  n ườ  “Ù” số tiền 50 000 đồn   Trường hợp không có ai 

“Ù” th   ỗ  n ườ   h   sẽ bỏ các quân bài tạ  th nh “Phỏ ” ra v   ộn  đ  m 

những quân bài còn lạ  the  qu  ư   đ  m của mỗi quân bài từ quân 02 đến quân 

09 bằng số tr n  á      quân A = 01 đ   ; quân J = 11 đ   ; quân Q = 12 đ  m; 

quân K = 13 đ     N ườ   h    ó tổn  đ  m thấp nhất    n ười thắng ván bạc (về 

nhất)  n ười có tổn  đ  m lần  ượt thấp thứ 2, 3, 4 thì là về nhì, ba, bốn. N ười về 

nhì, ba, bốn lần  ượt phải trả  h  n ười về nhất số tiền    10 000 đồng, 20.000 
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đồn   30 000 đồn   Trường hợp ha  n ườ   h   n ười bất kỳ có số đ  m bằng nhau 

th  n ười nào kết thú   ượt đánh trư c (hạ     trư  ) được tính là thắng so v i 

n ười kia. Nếu kết thúc ván bạ     n ười nào không có phỏm thì gọ     “Mó ” v  

n ườ  đó phải trả  h  n ười về nhất số tiền 40 000 đồng, nếu tất cả  ùn  “Mó ” 

th  n ười nào hạ     trư      n ườ  đó thắng bạ   Tr n  quá tr nh  h    đến  ượt 

đánh      uố  trư c khi hạ bài, nếu n ườ   h   n    ị “Ăn”  ất  á     tr n   ượt 

đánh n   th   ị        “Ăn  â   hốt” v  phải trả  h  n ườ  ăn được lá bài trên số 

tiền 40 000 đồng. Nếu n ườ   h   n   đánh  h  n ườ   h   kế tiếp “ăn” được 03 lá 

bài liên tiếp đ  về “Ù” th   ị gọi là “Ù đền   n ” v  phải trả  h  n ườ   h   “Ù đền 

  n ” số tiền 100 000 đồng. Cá  đố  tượn  đánh  ạ  đến 15   ờ 30 phút  ùn  n    

th   ị tổ   n  tá   ủa Độ  Cảnh sát hình s  Công an thành phố Thá  N u  n k    tra 

phát h ện  ắt quả tan  v  thu   ữ  á  vật  hứn  như n u tr n. 

Về số tiền  á  đố  tượn  dùn  đ  đánh  ạc: Lộ khai nhận dùng số tiền 

khoảng 1.000.000đồn ; Nư n  kha  nhận dùng số tiền khoản  600 000đồng; 

Trường khai nhận dùng số tiền khoản  2 000 000 đồng; Bình không mang theo 

tiền n n B nh đã va  Trường 500.000đồn  đ  s  dụn  đánh  ạ   Cá  đố  tượn  đều 

 á  định số tiền 6.780.000đồng thu giữ trên chiếu bạc khi bắt quả tang là tiền của 

 á  đố  tượng dùn  v   v ệ  đánh  ạ  sát phạt nhau  ằn  t ền  tr n  quá tr nh đánh 

bạ  đến khi bị    quan C n  an  ắt quả tan   kh n   ó a   ỏ th   t ền hay rút b t 

tiền ra khỏi chiếu bạc và khi bỏ chạy, Bình không cầm theo tiền hay tài sản gì.  

Vật chứ                

- Số tiền 6 780 000 đồng, tiền N ân h n  Nh  nư c Việt Nam; 

- 01 (một) bộ     tú    kh   ồm 52 quân bài, một mặt   u  anh  đã qua s  

dụng; 

- 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, 64 GB, màu 

xám, số Imei: 35281114583644, lắp sim số 0865 803 122  đã qua s  dụng;  

- 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu Sa Sun  Ga a   A51    u đen  số 

Imei 1: 355036111371469, Imei 2: 355037111371467; lắp sim số 0978.230.888, 

đã qua s  dụng; 

- 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu Redmi Note 10JE, 64 GB, màu xám, 

số Imei:  86809605184593007; lắp sim số 0969 398 806  đã qua s  dụng; 

- 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu Iph ne 11    u đen  số Imei:  

357293374116341; lắp sim số 0335 133 111  đã qua s  dụng. 

Tại Bản cáo trạng số 31/CT-VKS-TPTN, ngày 16/01/2023  ủa V ện k    

sát nhân dân th nh phố T  t nh Thá  N u  n đã tru  tố  á   ị  á   Hồ Văn L, 

Nguyễn Văn T, Lý Anh N,    n  Văn B về tộ  “Đánh  ạ ” the  kh ản 1 Đ ều 321 

 ủa Bộ  uật h nh s . 
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Tại phiên tòa, các bị  á  đã kha  nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Trong phần tranh luận  đại diện Viện ki m sát nhân dân thành phố T trình 

bầy lời luận tộ  v  đề nghị v i Hộ  đồng xét x : 

Tuyên bố  á   ị  á  Hồ Văn L, Nguyễn Văn T, Lý Anh N,    n  Văn B 

phạm tộ  “Đánh  ạ ” theo khoản 1 Đ ều 321 Bộ luật hình s . 

Về hình phạt chính: 

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Đ ều 321 Bộ luật h nh s ; Đ ều 17; đ  m s 

khoản 1 Đ ều 51; đ  m h khoản 1 Đ ều 52, Đ ều 56, Đ ều 58  Đ ều 38 Bộ luật h nh 

s  nă  x  phạt     n  Văn B từ 8 - 9 tháng tù giam. Buộc bị cáo phải chấp hành 

hình phạt 30 ( a  ư  ) tháng tù tại bản án số 56/2018/HSST ngày 21/8/2018 của 

Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, t nh Thái Nguyên về tộ  “tàng trữ, vận chuy n trái 

phép vật liệu nổ”  Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Bình phải chấp hành hình phạt 

chung của hai bản án.  

- Áp dụng Khoản 1, khoản 3 Đ ều 321; đ    s kh ản 1  kh ản 2 Đ ều 51; 

Đ ều 17; Đ ều 58; Đ ều 65  ủa Bộ  uật h nh s      phạt N u ễn Văn T từ 8 - 9 

tháng tù   h  hưởn  án tre    ĐXX ấn định thờ    an th  thá h. 

- Áp dụng Khoản 1, khoản 3 Đ ều 321; đ       s kh ản 1Đ ều 51; Đ ều 17; 

Đ ều 58; Đ ều 65  ủa Bộ  uật h nh s     phạt Lý Anh N và  ồ Văn L từ 7-8 tháng 

tù   h  hưởn  án tre ,  ĐXX ấn định thờ    an th  thá h. 

Phạt  ổ sun   ỗ   ị  á  từ 10 000 000đồn  đến 15 000 000đồn   

Về     ý vật  hứn : Áp dụn  Đ ều 46  Đ ều 47  ủa Bộ  uật h nh s ; Đ ều 

106  ủa Bộ  uật tố tụn  h nh s    

- Tịch thu sung quỹ Nh  nư c: Số tiền 6 780 000 đồng là tiền dùng vào 

việ  đánh  ạc; 

- Tị h thu t  u hủ  vật  hứn  kh n   ó   á trị s  dụn   ồ   ó: 01 (một) bộ 

    tú    kh   ồm 52 quân bài, một mặt   u  anh  đã qua s  dụng; 

  - Tạm giữ đ  đảm bảo thi hành án 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu 

Iphone 11 Promax, 64 GB, màu xám, số Imei: 35281114583644, lắp sim số 

0865 803 122  đã qua s  dụng; 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu SamSung 

Gala   A51    u đen  số Imei 1: 355036111371469, Imei 2: 355037111371467; 

lắp sim số 0978 230 888  đã qua s  dụng; 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu 

Redmi Note 10JE, 64 GB, màu xám, số Imei:  86809605184593007; lắp sim số 

0969 398 806  đã qua s  dụng; 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu Iphone 11, 

  u đen  số Imei:  357293374116341; lắp sim số 0335 133 111  đã qua s  dụng. 
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Các bị cáo phải chịu án phí hình s  s  th m sung quỹ Nh  nư c và có 

quyền khán   á  the  qu  định của pháp luật. 

Cá   ị  á  kh n   ó ý k ến tranh  uận        h  đề n hị  ộ  đồn    t    

 e    t   ả  nhẹ h nh phạt thấp nhất  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n    sở nộ  dun  vụ án   ăn  ứ v    á  t     ệu tr n  hồ s  vụ án đã 

đượ  tranh tụn  tạ  ph  n tòa   ộ  đồn    t    nhận định như sau:  

[1]. Về h nh v   qu ết định tố tụn   ủa Đ ều tra v  n  C  quan Cảnh sát 

đ ều tra C n  an th nh phố T  K    sát v  n  V ện k    sát nhân dân th nh phố T, 

t nh Thá  N u  n  tr n  quá tr nh đ ều tra  tru  tố đã th   h ện đún  về th   

qu ền  tr nh t   thủ tụ  qu  định  ủa Bộ  uật Tố tụn  h nh s   Quá tr nh đ ều tra v  

tạ  ph  n tòa   á   ị  á  kh n   ó ý k ến    về h nh v   qu ết định  ủa C  quan t ến 

h nh tố tụn   n ườ  t ến h nh tố tụn   D  đó   á  h nh v   qu ết định tố tụn   ủa 

C  quan t ến h nh tố tụn   N ườ  t ến h nh tố tụn  đã th   h ện đều hợp pháp  

 [2]. Về h nh v  phạ  tộ   ủa  á   ị  á : Tạ  ph  n tòa   á   ị  á  đã kha  

nhận t  n  ộ h nh v  phạ  tộ   ủa   nh đún  như nộ  dun   á  trạn  đã tru  tố  

lờ  kha  nhận tộ   ủa  á   ị  á  phù hợp v i biên bản bắt n ười phạm tội quả tang, 

lời khai của n ười chứng kiến, lời khai của n ười làm chứng, biên bản nhận dạng, 

biên bản ki   tra đ ện thoại, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ thu thập 

được có trong hồ s  vụ án   ó đủ  ăn  ứ đ  khẳn  định: 

 Hồi 15 giờ 30 phút n    19/10/2022  tại Xó  Đ, xã S, thành phố Thá  

Nguyên, Hồ Văn L, Nguyễn Văn T, Lý Anh N và    n  Văn B đan   ó h nh v  

đánh  ạ   ằn  h nh thứ  đánh phỏ   sát phạt nhau  ằn  t ền th   ị tổ   n  tá   ủa 

Độ  Cảnh sát   nh s  C n  an th nh phố Thá  N u  n phát h ện bắt quả tang và 

thu giữ vật chứng. Tổn  số t ền  á  đố  tượn  s  dụn  v   v ệ  đánh  ạ     

6 780 000 đồng. 

 Trong vụ án này, các bị cáo Hồ Văn L, Nguyễn Văn T, Lý Anh N và Hoàng 

Văn B tha    a đồng phạm v   va  trò    n ười tr c tiếp th c hiện tội phạm. 

 Nộ  dun  Đ ều 321 của Bộ luật hình s  qu  định:  

 “1.    ờ   ào đ    b    r     é    ớ  bấ   ỳ  ì     ứ   ào đ ợ       bằ   

  ề           vậ   rị      ừ 5.000.000 đồ   đế    ớ  50.000.000 đồ    oặ    ớ  

5.000.000 đồ         đã bị xử      v        à     í   về  à   v   à   oặ   à   

v  q   đị         ề  322     B  l ậ   à   oặ  đã bị  ế     về      à   oặ      q   

đị         ề  322     B  l ậ   à ,      đ ợ  xó      í    à     v      ,   ì bị 

       ề   ừ 20.000.000 đồ   đế  100.000.000 đồ  ,       ả    o   ô          ữ 

đế  03  ă   oặ        ù  ừ 06       đế  03  ă . 
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2. … 

3.    ờ                ó   ể bị        ề   ừ 10.000.000 đồ   đế  

50.000.000 đồ  .” 

[3]. Đánh   á t nh  hất   ứ  độ n h    trọn   ủa h nh v  phạ  tộ    á  

t nh t ết tăn  nặn     ả  nhẹ trá h nh ệ  h nh s    ộ  đồn    t    thấ : 

  nh v   ủa  á   ị  á  Hồ Văn L, Nguyễn Văn T, Lý Anh N và    n  Văn 

B đã phạ  v   tộ  “Đánh  ạ ”  khun  h nh phạt     á   ị  á  phả   hịu trá h 

nh ệ  thuộ  trườn  hợp    tộ  phạ   t n h    trọn    

Cá   ị  á  đều nhận thứ  rõ v ệ  đánh  ạ  trá  ph p     â  ảnh hưởn   ấu 

đến t nh h nh an n nh  trật t   ủa địa phư n   h nh v  đó    n u  h     h   ã hộ   

do vậ   ần phả      ý n h      nh  á   ị  á   ằn  pháp  uật h nh s   

X t t nh t ết   ả  nhẹ trá h nh ệ  h nh s  đố  v    á   ị  á : Trong quá 

tr nh đ ều tra v  tạ  ph  n tòa s  th     á   ị  á  đều đã th nh kh n kha   á  về 

h nh v  th   h ện tộ  phạ   ủa   nh nên đượ  hưởng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình s  là “   ời ph m t i thành kh n khai báo”the  qu  đ nh tạ  đ  m s 

khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật Hình s   Đối v i bị cáo Hồ Văn L, Lý Anh N “P        

l   đ   và        r ờ    ợ  í          r   ” n n đượ  hưởng thêm 01 tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình s  qu  định tạ  đ  m i khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật Hình 

s . Bị cáo Trường có bố đẻ đượ  Nh  nư   thưởn   uân  hư n  kháng chiến 

hạng nhì do vậy bị cáo đượ  hưởng thêm 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s  

đượ  qu  định tại khoản 2 Đ ều 51 Bộ luật Hình s . 

Cá   ị cáo  ồ Văn L, Lý Anh N v  Trườn  kh n  phả   hịu t nh t ết tăn  

nặn  trá h nh ệ  h nh s  n   qu  định tạ  kh ản 1 Đ ều 52 Bộ  uật H nh s .  

Đố  v    ị cáo Bình  ó nhân thân  ấu  tạ  Bản án số 56/2018/HSST ngày 

21/8/2018  ị  á  đã  ị Tòa án nhân dân hu ện Đồn   ỷ   t    30 tháng tù cho 

hưởn  án tre   thờ    an th  thá h 60 tháng về tộ  “T n  trữ  vận  hu  n trá  ph p 

vật   ệu nổ”   hưa  hấp h nh   n  nên  ị  á  phả   hịu t nh t ết tăn  nặng trách 

nh ệ  h nh s  là “tá  phạ ” qu  định tạ  đ    h kh ản 1 Đ ều 52 BL S  Bị  á   

Bình kh n   ấ  đó         họ  tu dưỡn   ản thân  ạ  t ếp tụ  phạ  tộ  n n  ần  ó 

 ứ  án phù hợp     đủ răn đe    á  dụ   ị  á  v  phòn  n ừa  hun . 

X t t nh  hất v   ứ  độ n u  h     h   ã hộ   ủa h nh v  phạ  tộ   nhân 

thân   á  t nh t ết   ả  nhẹ v  tăn  nặn  trá h nh ệ  h nh s  đố  v    á   ị  á   

kh  qu ết định h nh phạt  ộ  đồn    t    sẽ  ân nhắ   ột  ứ  án tư n   ứn  v   

từn  h nh v  phạ  tộ  d   á   ị  á   â  ra   ộ  đồn    t    thấ  va  trò  ủa các  ị 

cáo tr n  vụ án    đồn  phạ    ản đ n  giữa các bị  á  kh n   ó s  tổ chứ   phân 

  n  th   h ện hành vi phạm tội.  



9 
 

Bị  á  Nư n   Lộ v   ị  á  Trườn  đượ  hưởn  nh ều t nh t ết   ả  nhẹ  

 ó n    ư trú rõ r n   D  vậy,  ộ  đồn    t     ó th  áp dụn  Đ ều 65  ủa Bộ  uật 

h nh s   h   á   ị  á  đượ  hưởn  án tre   ấn định thờ    an th  thá h v    a   á  

 ị  á   h   h nh qu ền địa phư n    á  sát v    á  dụ      ũn  đủ tá  dụn   ả  

tạ   á   ị  á   đồn  thờ  nhằ  th  h ện  h nh sá h kh an hồn   nhân đạ   ủa pháp 

 uật nh  nư   ta và  ộ  đồn    t     ần tu  n rõ hậu quả  ủa v ệ  v  phạ  n hĩa 

vụ tr n  thờ    an th  thá h đố  v    á   ị  á  the  qu  định tại khoản 5 Đ ều 65 

của Bộ luật hình s . 

[4]. Về hình phạt bổ sung: Xét hành vi phạm tội của các bị cáo nhằm mục 

đ  h thu  ời bất  h nh  d  đó  ần áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối v i mỗi bị 

 á     10 000 000đ nộp sung công quỹ Nh  nư c theo qu  định tại khoản 3 Đ ều 321 

của Bộ luật hình s .  

[5]. Ra  ệnh  ấ  đ  khỏ  n    ư trú đố  v    á   ị  á  Nư n   Trườn   Lộ 

 uộ   á   ị  á  kh n  đượ  ph p đ  khỏ  n    ư trú k  từ n    15 tháng 03 nă  

2023  h  đến kh   ị  á  đ   hấp h nh án  G a   ị  á   h   h nh qu ền địa phư n  

n    ư trú đ  quản  ý  the  dõ   

[6]. Về x  lý vật chứng: Hộ  đồng xét x   ăn  ứ v   đi m a khoản 1 Đ ều 46, 

Đ ều 47của Bộ luật hình s  nă  2015; Đ ều 106 của Bộ luật tố tụng hình s , x  lý 

vật chứn  như sau: 

- Tịch thu sung quỹ Nh  nư c: Số tiền 6 780 000 đồng là tiền dùng vào 

việ  đánh  ạc; 

- Tị h thu t  u hủ  vật  hứn  kh n   ó   á trị s  dụn   ồ   ó: 01 (một) bộ 

    tú    kh   ồm 52 quân bài, một mặt   u  anh  đã qua s  dụng; 

Tạm giữ đ  đảm bảo thi hành án: 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu 

Iphone 11 Promax, 64 GB, màu xám, số Imei: 35281114583644, lắp sim số 

0865 803 122  đã qua s  dụng; 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu SamSung 

Ga a   A51    u đen  số Imei 1: 355036111371469, Imei 2: 355037111371467; 

lắp sim số 0978 230 888  đã qua s  dụng; 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu 

Redmi Note 10JE, 64 GB, màu xám, số Imei:  86809605184593007; lắp sim số 

0969 398 806  đã qua s  dụng; 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu Iphone 11, 

  u đen  số Imei:  357293374116341; lắp sim số 0335 133 111  đã qua s  dụng. 

[7]. X t đề n hị  ủa vị đạ  d ện V ện k    sát tr n   ờ   uận tộ  đố  v    á  

 ị  á  như đề n hị về tộ  danh  đ ều  uật áp dụn    ứ  h nh phạt  h nh  h nh phạt 

 ổ sun     ện pháp  ả  tạ     phù hợp v   qu  định  ủa pháp  uật  d  đó  ộ  đồn  

  t     ần  hấp nhận  
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[8]. Về án ph  h nh s  s  th  : Cá   ị  á  phả   hịu án ph  h nh s  s  th   

sun  quỹ Nh  nư    the  qu  định tạ  kh ản 2 Đ ều 136  ủa Bộ  uật tố tụn  h nh 

s  v  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   an thường 

vụ Quốc hộ  qu  định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. 

[9]. Thông báo quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án 

the  qu  định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Tuyên bố: Bị cáo    n  Văn B, Nguyễn Văn T, Hồ Văn L và Lý Anh N 

phạ  tộ  “Đ    bạ ”  

 1. Về hình phạt:  

- Căn  ứ khoản 1, khoản 3 Đ ều 321 Bộ luật h nh s ; đ  m s khoản 1  Đ ều 

51; đ  m h khoản 1 Đ ều 52, Đ ều 17  Đ ều 56, Đ ều 58  Đ ều 38 Bộ luật h nh s :  

  X  phạt bị cáo    n  Văn B 8 (tám) tháng tù giam. Buộc bị cáo phải chấp 

hành hình phạt 30 ( a  ư  ) tháng tù tại bản án số 56/2018/HSST ngày 21/8/2018 

của Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, t nh Thái Nguyên về tộ  “tàng trữ, vận chuy n 

trái phép vật liệu nổ”  Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Bình phải chấp hành hình 

phạt chung của hai bản án là 38 ( a  ư   tá ) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù chung tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 25/10/2022; 

Căn  ứ Đ ều 329 của Bộ luật tố tụng hình s : Quyết định tạm giam bị cáo  

   n  Văn B 45 ngày k  từ n    tu  n án đ  đảm bảo thi hành án. 

Căn  ứ Khoản 1, khoản 3 Đ ều 321; đ    s kh ản 1, kh ản 2 Đ ều 51; Đ ều 

17; Đ ều 58; Đ ều 65  ủa Bộ  uật h nh s : 

- X  phạt bị cáo N u ễn Văn T 8 (tám) thán  tù   h  hưởn  án tre   Thờ  

  an th  thá h 16 ( ườ  sáu) thán   t nh từ n    tu  n án s  th  .   

Căn  ứ Khoản 1, khoản 3 Đ ều 321; đ       s kh ản 1Đ ều 51; Đ ều 17; 

Đ ều 58; Đ ều 65  ủa Bộ  uật h nh s : 

- X  phạt bị cáo  ồ Văn L 7 ( ả ) thán  tù   h  hưởn  án tre   Thờ    an 

th  thá h 14 (Mườ   ốn) thán   t nh từ n    tu  n án s  th    

- X  phạt bị cáo Lý Anh N 7 ( ả ) thán  tù   h  hưởn  án tre   Thờ    an 

th  thá h 14 (Mườ   ốn) thán   t nh từ n    tu  n án s  th    

Giao bị cáo Lộ cho Ủy ban nhân dân xã Hoà Chính, huyện C, thành phố H; 

Giao bị cáo Nư n   h  Ủy ban nhân dân xã P, huyện P, t nh Thái Nguyên; Giao bị 
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cáo Trường cho Ủy ban nhân dân phường T, TP. Phổ Yên, t nh Thái Nguyên giám 

sát và giáo dục trong thời gian th  thá h  Trường hợp tha  đổ  n    ư trú th  th c hiện 

the  qu  định tại Đ ều 92 của Luật thi hành án hình s . 

Hậu quả của việc vi phạ  n hĩa vụ trong thời gian th  thách: Trong thời gian 

th  thá h  n ườ  đượ  hưởng án treo cố ý vi phạ  n hĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án 

có th  quyết định buộ  n ườ  đượ  hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản 

án đã  h  hưởng án treo. 

3.   nh phạt  ổ sun  (phạt t ền): Phạt  ổ sun   á   ị  á   ỗ   ị  á     

10 000 000đ (Mườ  tr ệu đồn ) nộp sun  quỹ Nh  nư      

4. Ra  ệnh  ấ  đ  khỏ  n    ư trú đố  v    á   ị  á   uộ   á   ị  á  kh ng 

đượ  ph p đ  khỏ  n    ư trú k  từ n    15 tháng 03 nă  2023  h  đến kh   ị  á  

 hấp h nh án  G a   á  các  ị  á   h   h nh qu ền địa phư n  n    ư trú đ  quản 

lý, theo dõi. 

5. X   ý vật  hứn  v   á    ện pháp tư pháp: Căn  ứ Đ  m a khoản 1 Đ ều 

46  Đ ều 47 của Bộ luật hình s  v  Đ ều 106  Đ ều 123, khoản 2 Đ ều 136 của Bộ 

luật tố tụng hình s : 

  Tịch thu sung quỹ Nh  nư c: Số tiền 6.780.000đ theo uỷ nhiệm chi số tiền 

6. 780.000đ ( sáu tr ệu bả  tră  tá   ư   n h n đồng). 

  Tị h thu t  u hủ  vật  hứn  kh n   ó   á trị s  dụn   ồ   ó: 01 (một) bộ 

    tú    kh   ồm 52 quân bài, một mặt   u  anh  đã qua s  dụng. 

  Tạm giữ đ  đảm bảo thi hành án:  

  - 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, dun   ượng 64 

GB, màu xám, số Imei: 352851114583644, bên trong lắp sim số thuê bao 

0865 803 122  đã qua s  dụng;  

  - 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu Redmi Note 10JE, dun   ượng 64 

GB, màu xám, số Imei: 86809605184593007; bên trong lắp sim số 0969.398.806, 

đã qua s  dụng;  

  - 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu Sa Sun  Ga a   A51    u đen  số 

Imei 1: 355036111371469, Imei 2: 355037111371467, bên trong lắp sim số thuê 

bao 0978 230 888  đã qua s  dụng;  

  - 01 (một) đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu Iph ne 11    u đen  số Imei:  

357293374116341; bên trong lắp sim số thuê bao 0335 133 111  đã qua s  dụng. 

( ặ  đ ểm vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 265 ngày 

15/03/2023 giữa Công an thành phố T và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

T.) 
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6. Án ph  h nh s  s  th  : Căn  ứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủ   an thường vụ Quốc hộ  qu  định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và s  dụng án phí và lệ phí Tòa án cá   ị  á  Hồ Văn L, 

Nguyễn Văn T, Lý Anh N và    n  Văn B mỗi bị cáo phả   hịu 200 000đ ( a  

tră  n h n đồn ) án ph  h nh s  s  th   nộp sun  quỹ Nh  nư    

7. Th n   á  qu ền khán   á : Án      n  kha  s  th     ó  ặt  á   ị 

cáo Hồ Văn L, Nguyễn Văn T, Lý Anh N và    n  Văn B  Bá   h   á   ị  á    ết 

 ó qu ền khán   á   ản án tr n  hạn 15 (Mườ   ă ) n     k  từ n    tu  n án /  

     N     ận: 
- TAND t nh Thái Nguyên; 

- VKSND t nh Thái Nguyên; 

- VKSND TP Thái Nguyên; 

- CCTHADS TP Thái Nguyên; 

- Công an TP Thái Nguyên; 

- Sở tư pháp t nh Thái Nguyên; 

- Bị cáo; 

- Hồ s  vụ án; 

- Lưu  

 

        TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

                                 

 

                    Đỗ Thị Thanh Nhàn 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                                                                                    Đỗ Thị Thanh Nhàn 
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                     Đỗ Thị Thanh Nhàn 
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